
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:      /2025/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Khoản 10 Điều 16 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Điều 8, Điều 50, Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 102/TTr-STP ngày 

18 tháng 6 năm 2025 dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang  

Bãi bỏ toàn bộ 17 quyết định và 05 chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang, gồm:  

1. Quyết định số 118/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 5 năm 2002 Về việc ban 

hành Quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay cho hộ nghèo thực hiện dự án chăn nuôi bò 

theo quy trình kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Quyết định số 96/2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2003 Về việc ban 

hành Quy chế quản lý trâu đực giống, bò đực giống thuộc Dự án Đa dạng hoá thu 

nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 Về 

việc thành lập Trung tâm Quản lý, khai thác nước khoáng và dịch vụ suối khoáng 

Mỹ Lâm. 

4. Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế quản lý trâu, bò đực giống thuộc Dự án Đa dạng 
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hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

96/2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Tuyên Quang. 

5. Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 Ban hành 

Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

6. Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 Ban hành 

Quy định hạn mức giao đất ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; 

hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử 

dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

7. Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 Ban hành 

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

8. Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 Ban hành 

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

9. Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 Ban hành 

Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

10. Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước 

ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm 

theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

11. Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 Ban hành 

Quy định khu vực cấm; địa điểm cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung 

đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế 

người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

12. Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ban 

hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

13. Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 
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an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

14. Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 Sửa đổi, 

bổ sung Điều 4 của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban 

hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

15. Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2023 Quy định 

mức tiền thưởng đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành 

tích tại các đại hội cấp quốc gia và mức chi giải thưởng các giải thi đấu thể thao 

trong tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

16. Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2023 Ban 

hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ 

ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng 

và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

17. Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 Ban 

hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng 

chéo, trùng lặp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

18. Chỉ thị số 15/CT-UB ngày 17 tháng 12 năm 1994 Về việc cấm sản xuất, 

buôn bán và đốt pháo trên địa bàn toàn tỉnh. 

19. Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 09 tháng 10 năm 1998 Về việc tăng cường 

công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

20. Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2006 Về tăng 

cường thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành 

tích trong giáo dục" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

21. Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 Về việc củng 

cố và nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 

22. Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 Về việc tăng 

cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2025.  
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2. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung điều chỉnh của các văn bản quy 

phạm pháp luật bị bãi bỏ tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành và quy định của tỉnh. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám 

đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp;                                 (báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục KTVB&QLXLVPHC, BTP (để kiểm tra); 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Như Điều 2 (thi hành); 

- HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Báo và Đài PT&TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Cơ sở dữ liệu VBQPPL tỉnh;     (đăng tải) 

- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, NC (Loan) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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